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Termos de compras em vietnamita

Termos de compras em vietnamita
mercado chợ

supermercado siêu thị

farmácia tiệm thuốc

loja de mobília cửa hàng nội thất

centro comercial trung tâm mua sắm

peixaria chợ cá

livraria hiệu sách

loja de animais cửa hàng thú cưng

bar quán bar

restaurante nhà hàng
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Termos relacionados com supermercado em vietnamita
conta hóa đơn

caixa (dinheiro) máy tính tiền

cesto rổ

carrinho de compras giỏ hàng

código de barras mã vạch

cesto de compras giỏ mua sắm

garantia bảo hành

leite sữa

queijo phô mai
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ovo trứng

carne thịt

peixe (comida) cá

farinha bột mì

açúcar đường

arroz gạo

pão bánh mì

massa mì sợi

óleo dầu
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Produtos farmacêuticos em vietnamita
escova de dentes bàn chải đánh răng

pasta de dentes kem đánh răng

pente lược

champô dầu gội

protetor solar kem chống nắng

máquina de barbear com lâmina dao cạo

preservativo bao cao su

gel de duche sữa tắm

batom protetor dưỡng môi
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perfume nước hoa

penso higiénico băng vệ sinh hàng ngày

batom son môi


